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	Bài viết theo PPCT
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	Đề Sở
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Bảo Lộc ngày 2 tháng 8 năm 2019 
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ĐỀ KIỂM TRA NGỮ VĂN 12 

THỜI GIAN: 15 PHÚT, SỐ 1

I. MỤC TIÊU 

Thu thập thông tin để đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng trong chương trình học kì I, môn Ngữ văn lớp 12

Cụ thể, đề kiểm tra nhằm đánh giá trình độ học sinh  theo các  chuẩn sau:

- Khái quát văn học Việt Nam từ cách mạng tháng 8/1945 đến hết thế kỉ XX.

- Tác gia Hồ Chí Minh.

- Tuyên ngôn Độc Lập.

II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA

- Hình thức : Tự luận

- Cách tổ chức kiểm tra: cho học sinh làm bài kiểm tra tự luận trong 15 phút.
III. THIẾT LẬP MA TRẬN

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 15’ SỐ 1 NGỮ VĂN 12

	           Mức độ 
Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Cộng

	Tuyên ngôn Độc lập
	-Phương thức biểu đạt

1,0 đ
	-Nội dung chính

                  2.0đ

-Hiểu nghĩa mở rộng của từ “lẽ phải”

                2.0đ

-nghệ thuật viết chính luận

                4.0đ
	Nhận xét được cách viết văn chính luận đạt được mục đích.
	
	

	
	1

                    1,0
	3

8,0
	1

                       1,0
	
	100%

10 điểm


IV. BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA

Từ đoạn 1văn bản “Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh, hãy trả lời các câu hỏi sau :

Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính?

Câu 2 : Xác định nội dung cơ bản của đoạn.

Câu 3: Sự khôn khéo mà kiên quyết của HCM thể hiện như thế nào qua đoạn 1(viết đoạn văn 7-10 dòng)?

Câu 4: “lẽ phải”mà Bác đề cập đến trong đoạn 1 theo anh (chị) là những gì?

V.  ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

Câu 1: Nghị luận

Câu 2: Nêu nguyên lí chung về quyền bình đẳng, tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc của con người và các dân tộc. trích dẫn 2 bản Tuyên ngôn của Pháp, Mỹ để làm cơ sở tiền đề cho quyền độc lập của Việt Nam và các nước thuộc địa trên thế giới.

Câu 3: Trích dẫn hai bản tuyên ngôn vừa trân trọng vừa hàm ý nhắc nhở;Tư duy lí luận sáng tạo, biến hóa “suy rộng ra...” đóng góp cho các phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới;Trích dẫn hai bản Tuyên ngôn là chiến thuật “gậy ông đập lưng ông”.Giọng điệu đanh thép. 

Câu 4: “lẽ phải”: quyền bình dẳng, tự do, mưu cầu hạnh phúc cho con người và cho mọi dân tộc.

       ĐỀ-ĐÁP ÁNBÀI VIẾT SỐ 1

ĐỀ:

“Có rất nhiều người trên thế giới này không chịu vượt ra khỏi vùng an toàn của mình vì họ sợ bị thất bại”(Trích Hộ chiếu xanh đi quanh thế giới, Hồ Thu Hương)

Từ lí do nêu ra trong câu trích, Anh/ chị hãy trình bày suy nghĩ về vấn đề: cần phải thoát ra khỏi vùng an toàn do mình tự tạo ra.
*Yêu cầu cần đạt:

a- Kiến thức: nghị luận về một tư tưởng đạo lý về vấn đề học sinh, thanh niên hiện nay cần phải có bản lĩnh sống, có tính độc lập, dám nghĩ, dám làm, không ngại khó khăn, thất bại.

b- Kĩ năng: sử dụng hợp lý các thao tác lập luận.

*Đáp án:
1. Mở bài (0,5 điểm): đặt vấn đề muốn tồn tại, thành công trong xã hội hiện đại, con ngườicần phải thoát ra khỏi vùng an toàn do mình tự tạo ra.
2. Thân bài (8,0 điểm)

- Giải thích(1,0 điểm): “Vùng an toàn” là không gian sống, môi trường học tập và làm việc không có bất cứ rủi ro, nguy hiểm nào; là không gian tồn tại bình thường, bé nhỏ, không có ý nghĩa, không có cống hiến, đóng góp lớn lao.

  +Ý nghĩa: khuyên chúng ta mạnh dạn thay đổi, vượt khó, đeo đuổi , nắm bắt cơ hội để thành công, trưởng thành trong cuộc sống.

- Phân tích, chứng minh (4,0 điểm):

  +Các biểu hiện cụ thể của lối sống thoát ra khỏi vùng an toàn do mình tự tạo ra
  +Vì sao cần phải bước ra khỏi vùng an toàn?

  +Cần phải chuẩn bị những gì để bước ra khỏi vùng an toàn mà trưởng thành, thành công?

- Bình luận(2,0 điểm):

  +Học sinh, thanh niên hiện nay có lối sống như thế nào?

  +Phê phán lối sống thụ động, nhút nhát, ỷ lại.

  +Phê phán quan niệm sống thoát ra khỏi vùng an toàn theo ý nghĩa lệch lạc: tự do thích làm gì thì làm, không chịu sự quản lí của giai đình, pháp luật; liều mạng,…

- Bài học nhận thức và hành động (1,0 điểm)

3. Kết bài (1, 0): khẳng định lại vấn đề

4. Sáng tạo và diễn đạt hay, ấn tượng: 1,0 điểm.

ĐỀ-ĐÁP ÁN BÀI VIẾT SỐ 3

* Đề:

Đoạn thơ :

“Những đường Việt Bắc của ta

...

Vui lên Việt Bắc, đèo De, núi Hồng” (trích Việt Bắc- Tố Hữu) 

đậm chất sử thi và cảm hứng lãng mạn. Hãy phân tích để làm rõ nhận định trên.

  * Đáp án gợi ý:

    1/ Mở bài:
· Giới thiệu nhà thơ Tố Hữu, tác phẩm Việt Bắc

· Dẫn dắt vào đoạn trích “Việt Bắc” và luận đề.

     2/ Thân bài:

· Giải thích: khái niệm chất sử thi, cảm hứng lãng mạn trong văn học Việt Nam 1945-1975.

-     Phân tích, chứng minh: 

+ Chất sử thi thể hiện qua nội dung đoạn thơ, không gian rộng lớn, hình ảnh quân-dân ra trận, khí thế ra trận.

+ Cảm hứng lãng mạn thể hiện qua niềm lạc quan, tin tưởng hướng về ngày mai, ánh sáng, qua hình ảnh lãng mạn biểu tượng cho lí tưởng sáng ngời, qua giọng điệu ngợi ca,...

- 
 Đánh giá:

+ Chất sử thi, cảm hứng lãng mạn vừa làm nên nét chung vừa làm nên nét riêng của Tố Hữu trong giai đoạn văn học này làm nên vẻ đẹp hào hùng và lãng mạn cho đoạn thơ

+ Làm nên chất sử thi và cảm hứng lãng mạn là nhờ hệ thống hình ảnh có tính chất kì vĩ, hoành tráng, giọng điệu hùng hồn, ngợi ca và nghệ thuật nói quá, thậm xưng.

3/ Kết bài:

-    Khẳng định lại vấn đề nghị luận.

ĐỀ-ĐÁP ÁN BÀI VIẾT SỐ 6

* Đề : Cảm nhận của anh/ chị về người đàn bà hàng chài trong tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu. Từ đó nhận xét cách nhìn cuộc sống và con người của nhà văn Nguyễn Minh Châu.       

  * Đáp án:
1.Mở bài (1đ):

· Tác giả: nhà văn tiên phong trong thời kì đổi mới với lối viết đậm chất triết lí và thế sự.
· Tác phẩm: xuất xứ, chủ đề.
· Luận đề: người đàn bà cam chịu, giàu đức hi sinh, nạn nhân của nạn bạo hành. Cách nhìn cuộc sống và con người đa diện, nhiều chiều.
2.Thân bài(8 đ)
· Phân tích nhân vật người đàn bà hàng chài: 
+ Lai lịch

+ Ngoại hình

+ Hoàn cảnh

+Vẻ đẹp khuất lấp: sâu sắc, thấu trải; bao dung, nhân hậu, giàu đức hi sinh, tình thương con vô bờ.

· Nghệ thuật khắc họa nhân vật: xây dựng tình huống truyện nghịch lý, ngôn ngữ, nhân vật, nghệ thuật đối lập giữa bên ngoài và bên trong 
- 
 Nhận xét cách nhìn cuộc sống và con người:

+ Cuộc sống được khám phá đầy tính hiện thực, trần trụi, gai góc, nhức nhối.

+ Con người được khám phá đa diện, nhiều chiều

+ Gợi nhiều suy tư, trăn trở về cuộc sống và con người

3.Kết bài (1 đ)
· Đánh giá nhân vật, thông điệp của tác giả.
· Đánh giá cách viết, cách phản ánh cuộc sống, thân phân con người của tác giả.
TRƯỜNG THPT BẢO LỘC  

  KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I

            
    



                NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN: NGỮ VĂN – Lớp 12 THPT

   Thời gian làm bài: 120 phút

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề có 02 trang)



I. ĐỌC HIỂU (3.0 điểm)

Đọc đoạn trích dưới đây:


Người thành công luôn chịu trách nhiệm cho bất cứ chuyện gì xảy ra trong cuộc sống của họ. Họ tin rằng dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, họ là một phần nguyên nhân gây ra nó. Ví dụ: nếu họ thi trượt, đó là lỗi của họ. Nếu không được cha mẹ tin tưởng, đó là lỗi của họ. Nếu phải vào lớp tệ hại nhất, đó là lỗi của họ. Nếu trở thành một học sinh xuất sắc, đó cũng là nhờ nỗ lực của họ. Nhận lãnh trách nhiệm về bản thân có một sức mạnh tiềm ẩn vô cùng to lớn. Nếu bạn tin rằng bạn là nguyên do của mọi chuyện, bạn sẽ có khả năng thay đổi và cải thiện mọi chuyện. Nói một cách đơn giản, bạn làm chủ cuộc sống của chính bạn.


[…]Những kẻ thất bại bao giờ cũng có khuynh hướng đổ lỗi cho mọi người ngoại trừ bản thân họ. Họ đổ thừa thầy cô giảng bài nhàm chán, đổ thừa kì thi quá khó, đổ thừa bạn bè làm họ xao nhãng việc học, đổ thừa cha mẹ suốt ngày cằn nhằn họ. Tệ hại hơn cả, một số học sinh còn tự lừa dối bản thân rằng mọi việc cũng không đến nỗi quá tệ, rằng môn Toán của họ cũng không tệ đến thế, rằng thực chất họ học hành rất chăm chỉ…trong khi tự đáy lòng, họ biết rõ những điều đó không phải là sự thật. “Những người và những việc xung quanh mình khiến mình thất bại”. Suy nghĩ đó khiến bạn trở thành nạn nhân bất lực, không thể thay đổi được cuộc sống.




(Tôi tài giỏi, bạn cũng thế, Adam Khoo, NXB Phụ nữ, 2013)

Thực hiện các yêu cầu:

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích? 

Câu 2. Những việc xảy ra trong cuộc sống mà người thành công luôn chịu trách nhiệm trong đoạn trích là gì?

Câu 3. Theo anh/chị, để làm chủ cuộc sống của mình, chúng ta cần làm gì?

Câu 4. Anh/chị có cho rằng: Nhận lãnh trách nhiệm về bản thân có một sức mạnh tiềm ẩn vô cùng to lớn không? Vì sao?

II. LÀM VĂN (7.0 điểm)

Câu 1 (2.0 điểm)


Từ văn bản ở phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) về việc làm chủ cuộc sống để có thể thành công.
Câu 2 (5.0 điểm)


Cảm nhận của anh/chị về đoạn thơ:




- Mình về mình có nhớ ta



 Mười lăm năm ấy thiết tha mặn nồng.




Mình về mình có nhớ không



 Nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn?




- Tiếng ai tha thiết bên cồn



 Bâng khuâng trong dạ, bồn chồn bước đi




Áo chàm đưa buổi phân li



 Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay…



(Việt Bắc, Tố Hữu, Ngữ văn 12, tập 1, NXB Giáo dục, 2006, 109)

.......... Hết .............

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh:............................................. ; SBD: 


Chữ ký GT 1 :
  Chữ ký GT 2: 


B. Hướng dẫn chấm cụ thể

I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
	a. Yêu cầu về kĩ năng

  HS có kĩ năng đọc hiểu văn bản;

  Diễn đạt rõ ràng, không mắc các lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.

b. Yêu cầu về kiến thức

  HS cần làm rõ các vấn đề:
	

	1
	- Phương thức nghị luận.
	0,25

	2
	- Thi trượt, cha mẹ không tin tưởng, vào lớp tệ nhất, trở thành học sinh xuất sắc.

Trả lời 2 thông tin: 0.25đ, đủ 4 thông tin: 0.5đ
	0,5

	3
	- Theo tác giả, để làm chủ cuộc sống của mình, bạn cần:

+ Nhận lãnh trách nhiệm về những việc xảy ra với mình.

+ Không tự lừa dối bản thân, cần dũng cảm đối mặt với những khiếm khuyết của mình.
	1,0

	4
	- HS có thể đồng tình hoặc không đồng tình và cần đưa ra lí do tại sao nhưng lí do đó phải thuyết phục. Ví dụ:

+ Nhận lãnh trách nhiệm về mình sẽ tạo ra động lực để cố gắng; cải tạo khuyết điểm, khích lệ để phát huy những điều tốt đẹp đã đạt được.

+ Nhận lãnh trách nhiệm về bản thân thể hiện sự dũng cảm, bản lĩnh và ý thức trách nhiệm…Đây là những điều tạo nên sức mạnh để làm nên thành công trong cuộc sống.
	1,25

	
	Lưu ý: - Học sinh có thể trình bày các ý theo cách gạch đầu dòng; riêng câu 4 học sinh viết thành đoạn văn ngắn, sai cấu trúc – 0.25đ.
            - Giám khảo cần linh hoạt khi chấm điểm.
	


II. LÀM VĂN (7,0 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1


	Từ văn bản ở phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) về việc làm chủ cuộc sống để có thể thành công.
	2,0 



	
	a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn
 HS có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng – phân – hợp, móc xích hoặc song hành.
b. Xác định đúng vấn đề nghị luận
 Sống có mục tiêu và chủ động làm nên cuộc đời của chính mình.

c. Triển khai vấn đề nghị luận
Học sinh lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận. Có thể theo hướng sau:
	

	
	- Nêu vấn đề cần nghị luận
	0,25

	
	- Giải thích:

+ Làm chủ cuộc sống là làm chủ suy nghĩ, hành động, quyết định của chính mình.

+ Thành công là kết quả đạt được từ những nỗ lực và cố gắng, phấn đấu không ngừng theo mục tiêu đã đề ra.

+ Ý kiến khẳng định vai trò của việc làm chủ cuộc sống để có thể thành công.
	0,25

	
	- Bàn luận ý kiến: (0.75đ)

+ Cuộc sống của mỗi người do chính bản thân người đó quyết định.

+ Sống và làm chủ bản thân, làm chủ cuộc sống là chủ động trong mọi hoạt động sống của mình, là tự đưa ra mục tiêu, cách thức, hành động, tự quyết định những vấn đề của cuộc sống.

+ Đây là quan điểm sống tích cực: dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
+ Không tự lừa dối bản thân, dũng cảm đối mặt với những sai sót … để làm lại và đi đến thành công.

+ Thành công chỉ có được từ sự nỗ lực và cố gắng, phấn đấu không ngừng theo mục tiêu đã đề ra mà bản thân mỗi người tự làm chủ cuộc sống để có được…

+ Chứng minh: Chọn một ví dụ để chứng minh.

- Phê phán quan điểm sống tiêu cực: ỷ lại, dựa dẫm, không dám chịu trách nhiệm…(0.25đ)

- Bài học: Đưa ra bài học nhận thức cho bản thân (0.25đ)
	1,25

	
	- Khẳng định lại vấn đề.
	0,25

	
	d. Chính tả, dùng từ, đặt câu

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ nghĩa, ngữ pháp tiếng Việt.
	

	
	e. Sáng tạo

Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận.
	

	2
	Cảm nhận về 8 câu đầu trong “Việt Bắc”(Trích) của Tố Hữu.
	5.0

	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận

Mở bài giới thiệu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề. 
	

	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận

Phân tích hai phát hiện của nghệ sĩ nhiếp ảnh Phùng ở bãi biển.

c. Triển khai vấn đề nghị luận

Vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng.
	

	
	- Giới thiệu vấn đề cần nghị luận
	0,5

	
	Khung cảnh chia tay và tâm trạng con người

- 4 câu đầu: Lời ướm hỏi, khơi gợi kỉ niệm về một giai đoạn đã qua, về không gian nguồn cội, tình nghĩa; qua đó, thể hiện tâm trạng của người ở lại.

- 4 câu sau: Tiếng lòng người về xuôi bâng khuâng, lưu luyến.
	3,5

	
	- Nghệ thuật: đậm đà tính dân tộc tiêu biểu cho PCNT thơ Tố Hữu

+ Thể thơ lục bát, lối hát đối đáp giao duyên.

+ Cách sử dụng cặp đại từ nhân xưng “mình – ta”.

+ Ngôn từ mộc mạc, giàu sức gợi.

+ Các biện pháp tu từ quen thuộc.
	0,5

	
	- Đánh giá lại vấn đề nghị luận. 
	0,5

	
	d. Chính tả, dùng từ, đặt câu

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ nghĩa, ngữ pháp tiếng Việt.
	

	
	e. Sáng tạo

Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận.
	


------------- Hết --------------
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